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ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn thi: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)




Câu 1. (2,0 điểm) 

Một khối gỗ hình trụ tròn có tiết diện là S = 500cm2, cao h = 10cm, khối gỗ được thả nổi trong hồ nước sâu H = 0,9m sao cho khối gỗ có phương thẳng đứng. Biết trọng lượng riêng của gỗ là dg= 8000N/m3, trọng lượng riêng của nước là dn=10000N/m3. Bỏ qua sự thay đổi độ cao mực nước của hồ, hãy:

a) Tính công của lực để nhấc khối gỗ ra khỏi hồ nước theo phương thẳng đứng. 

b) Tính công của lực để nhấn chìm khối gỗ đến đáy hồ theo phương thẳng đứng.
Câu 2. (2,0 điểm)
Một người bán bình siêu tốc đưa ra quảng cáo rằng bình này đun sôi 2 lít nước (từ 200C) trong thời gian 5 phút. Biết rằng nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.độ; khối lượng riêng của nước 1000kg/m3.
a) Trên nhãn của bình siêu tốc này có ghi 220V - 1800W. Hãy tính thời gian đun sôi 2 lít nước ở 200C. Kết quả đó có đúng như lời quảng cáo hay không? Để đúng như lời quảng cáo thì nhiệt độ ban đầu của nước là bao nhiêu? Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường và sự hấp thụ nhiệt của bình.
b) Một bình siêu tốc khác đã bị mất nhãn, để kiểm tra công suất của bình. Người ta dùng bình siêu tốc đã bị mất nhãn đun 1 lít nước ở 200C sau 3 phút 35 giây thì nước sôi. Rót thêm 1 lít nước ở 200C vào bình và tiếp tục đun sau 3 phút 30 giây nữa thì nước sôi. Bỏ qua nhiệt lượng tỏa ra môi trường và nhiệt độ ban đầu của bình 200C. Tính công suất tiêu thụ và nhiệt lượng hấp thụ của bình siêu tốc đã bị mất nhãn.

Câu 3. (2,5 điểm) 
Cho mạch điện như hình vẽ. 

Biết R1= R3= 30(; R2 = 10(; R4 là một biến trở. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là UAB = 18V không đổi. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế. 

a) Điều chỉnh biến trở R4 = 30(. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện trong mạch chính khi đó? 

b)  Phải điều chỉnh biến trở có điện trở bằng bao nhiêu để ampe kế chỉ 0,2A và dòng điện chạy qua ampe kế có chiều từ C đến D?   

Câu 4. (2,5 điểm)

Một vật AB có dạng là một đoạn thẳng đặt trước và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (A trên trục chính) cho ảnh thật A1B1. Dịch chuyển vật AB một đoạn a dọc theo trục chính của thấu kính thì thu được ảnh ảo A2B2.
a) Vật AB dịch chuyển lại gần hay ra xa thấu kính? Giải thích. Dựng (vẽ) ảnh trong hai trường hợp trên (không cần nêu cách dựng).

b) Biết tiêu cự của thấu kính f = 20cm; đoạn dịch chuyển a = 15cm; ảnh thật A1B1 cao 1,2cm; ảnh ảo A2B2 cao 2,4cm. Dựa trên các hình vẽ và phép toán hình học, hãy xác định khoảng cách từ vật AB đến thấu kính trước khi dịch chuyển và chiều cao của vật AB.

Câu 5. (1,0 điểm)
Cho các dụng cụ sau: Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 12V; một điện trở R0 đã biết trị số và một điện trở Rx chưa biết trị số; một vôn kế có điện trở Rv chưa xác định. 

Hãy trình bày phương án xác định trị số điện trở Rv và điện trở Rx. 

…………. Hết ……………
Họ và tên thí sinh:……………………………Số báo danh :…………………
Chữ ký giám thị 1:……………………………Chữ ký giám thị 2: ……………






